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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 512/SGDĐT- GDTrH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày 31  tháng 3 năm 2016. 

KẾT QUẢ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI KIẾN THỨC LIÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN, CBQL CẤP THCS, THPT 

  

T

T 
Họ và tên Trường THCS, Huyện Tên đề tài Môn Mã dự thi 

1.  
Đặng Lan Quỳnh 

Trần Thị Kim Oanh 

THPT Nguyễn Cảnh 

Chân 

Thuyết minh các di tích lịch sử: Đền 

Bạch Mã và Đình Võ Liệt ở huyện Thanh 

Chương 

Văn  

fdefbafd519af44a2bcc2145592db00b 

2.  
Nguyễn Thị Hương 

Hồ Thị Thanh 

THPT Quỳnh Lưu 2 Vận dụng kiến thức liên môn để giáo dục 

truyền thống trọng dụng người hiền tài 

cho học sinh phổ thông trong giai đoạn 

hiện nay 

Văn  

191deec198b1a31a322a20d243c007ad 

3.  
Nguyễn Thị Thu 

Hồ Thị Thanh 

THPT Quỳnh Lưu 2 Vận dụng kiến thức liên môn Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân để dạy 

văn thuyết minh cho học sinh lớp 10 

Văn  

4e6d2178c5e6feb20d34988965d5cfd6 

4.  
Bùi Thị Hạnh THCS Đặng Thai Mai –  

Vinh 

Một cách khai thác bài : “Viếng lăng 

Bác”  (Tiết 118,119 – Ngữ văn 9 – Tập 1) 

theo hướng tích hợp kiến thức liên môn. 

Văn  

b0982bab1db63b747a918053a5c1db5c 

5.  
Lê Đình Quyền 

Nguyễn Thị Kiều Anh 

THCS Tân Xuân; 

PTDTBTTH – THCS 

Tân hợp – Huyện Tân Kì 

Tìm hiểu chương trình địa phương văn 

bản “Tân Kì trong tôi” – Ngữ văn 9 

(SGK CTĐP Tân kì) 

Văn 0d6b8ecd828f58803b708ba8c43f8e59 

6.  
Nguyễn Thanh Sơn THCS Thanh Thịnh – 

Huyện Thanh Chương 

Tích hợp phân môn: Lịch sử, Địa lí, 

Tiếng Việt, Tập làm văn qua bài thơ: 

QUA ĐÈO NGANG ( Bà Huyện Thanh 

Quan) 

Văn 97ca3761f5122ad32c0eeab05869187e 

7.  
Nguyễn Thị Hằng THCS Lê Thị Bạch Cát – 

Thị xã Cửa Lò 

Dạy văn bản: Những ngôi sao xa xôi Văn 82f147fb7aec6bf330a49e193df79d20 

8.  
Nguyễn Thị Thủy THCS Lí Nhật Quang – “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn – Văn bb207c833f19e56b2f26a1aef569f3d5 
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Huyện Đô Lương Ngữ văn 8 

9.  
Võ Thị Nga 

Đường Thị Loan 

THCS Ngĩa Đồng – 

Huyện Tân Kì 

Tìm hiểu chương trình địa phương, hoạt 

động ngoại khóa: Nghĩa Đồng, một góc 

trời quê 

Văn 9e6a1c22f46b81be3adda824cb142eb3 

10.  
Trần Thị Thu Hiền 

Phan Thanh Võ 

THCS Bạch Liêu – 

Huyện Yên Thành 

Tích hợp liên môn tình mẫu tử trong 

chương trình THCS 

Văn  

fccd01a8f2ea98197ec72fd9c56fd178 

11.  
Trần Thị Tùng THCS Bạch Liêu – 

Huyện Yên Thành 

Yên Thành, dấu ấn không thể nào quên Văn ea142637e4fab683ded66b8ded9b9447 

 

12.  
Lê Thị Hải Châu 

Nguyễn Thị Hường 

THCS Kỳ Tân – Thị 

Trấn – Huyện Tân Kỳ 

Ý thức độc lập, chủ quyền lãnh thổ trong 

thơ ca Lý – Trần qua hai văn bản: “Sông 

núi nước Nam” và “ Phò giá về kinh” 

Văn   

0987637b85cf3dd0e1640456320d2c69 

13.  
Trương Thị Tú THCS Quang Tiến – Thị 

Xã Thái Hòa 

Phong cảnh quê hương – Niềm tự hào 

của mỗi con người 

Mĩ thuật   

0f48b5934a205959daa949ed69a3c875
  

 

14.  
Lê Thị Biên 

Lê Thị Na 

THCS Hưng Thịnh – 

Nghĩa Hưng – Nghĩa Đàn 

Tích hợp kiến thức liên môn: Ngữ văn, 

GDCD, Sinh học, HĐGD 6 vào bài dạy “ 

Vẽ tranh ngày Tết và mùa xuân” HĐGD 

6 ( Mĩ thuật) 

Mĩ thuật  

0e7165ddda01d517b72ede803e6e0959 

15.  
Võ Thị Thanh Tâm 

Lê Thị Xuân 

THCS Tân Xuân – 

Huyện Tân Kì 

Ngày Tết và mùa xuân Mĩ thuật  

3e1cba7ad3e5fc4a8a71eb30743da02f 

16.  
Nguyễn Thị Vân Khánh THCS Lê Lợi – Vinh Bài 25 – Tiết 23: Vẽ tranh đề tài trò chơi 

dân gian ( Mĩ thuật lớp 7) 

Mĩ thuật  

df984cb2922c3a14dc0573be04eb425e 

17.  
Phạm Thị Minh Tâm 

Trần Thị Nhàn 

THCS Nghĩa Đồng – 

Huyện Tân Kì 

Tranh cổ động Mĩ thuật 24f7693203795d236b27bc2a571e2578 

 

18.  
Lê Thị Mai Hạnh THCS Đặng Thai Mai – 

Vinh 

Tiết 12 – Bài 05 – Vẽ trang trí :  MÀU 

SẮC 

Mĩ thuật 24cf4e4b696076b1d36f6ff00bddd404 
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19.  
Phùng Văn Ngọc 

Trương Thị Bảy 

THCS Giai Xuân Tìm hiểu về tài nguyên nước Hóa học 5d1b6148511c795df90127a32baaf298 

20.  
Lê Thị Thúy Hà THCS Đặng – Bắc – 

Huyện Đô Lương 

Bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh 

thái 

Sinh học, d1ec9c72dc8410f8bc2c3422d813d1fe 

21.  
Nguyễn Thị Kim Hoa THCS Hà Huy Tập – Tp 

Vinh 

Tích hợp liên môn trong bài : “Cơ quan 

phân tích thính giác” Sinh học 8 

Sinh học,  

e79b0ef499dfc607584090d3f89a98af 

 

22.  
Đoàn Thanh Nga THCS Nghĩa Đồng – 

Huyện Tân Kì 

Sự phát triển của hệ sinh thái nông 

nghiệp trên quê hương Nghĩa Đồng 

Sinh học, d15bfc131609f995138d0e39451989b1 

23.  
Thái Thị Hương THCS Nghĩa Thái – 

Huyện Tân Kì 

Vận dụng kiến thức bài: “ Không khí – 

Sự cháy” vào hoạt động giáo dục bảo vệ 

môi trường không khí 

Sinh học,  a7bddb4290c9ab6380099fabcc1298f6 

24.  
Nguyễn Thị Lệ Hằng 

Nguyễn Thị Sen 

THCS Nghi Tân – Thị xã 

Cửa Lò 

“ Biển – Quê hương qua các đại diện của 

ngành ruột khoang” 

Sinh học, e080ea9fdbc67ce356e9b704feadf92f 

25.  
Nguyễn Thị Hồng Vinh THCS Phan Đăng Lưu – 

Huyện Yên Thành 

“Môi trường Yên Thành với góc nhìn” 

qua bài Ô nhiễm môi trường trong môn 

sinh học 9 

Sinh học,   

8050e6cd7c1a1a174c75ea8cbc95b087 

26.  
Nguyễn Thị Tâm THPT Nghi Lộc 5 Quang hợp ở  thực vật Sinh học c41306ec70b786a8080e5a2e8a96ab47 

27.  
Hoàng Thị Phương 

Nguyễn Thị Chức 

THPT Nghi Lộc 5 Hô hấp tế bào và vấn đề bảo quản củ - 

quả - hạt 

Sinh học a5eb69cc2431051d7831505a5a1443f1 

28.  
Nguyễn Thị Miên 

Nguyễn Thị Kim Lương 

THCS Xuân Sơn – 

Huyện Đô Lương 

Ô nhiễm môi trường Sinh học d9ec61d6f1f5b5c26786fa9ea361105a 

29.  
Phùng Nguyễn Nguyệt 

Minh 

THCS Lí Nhật Quang – 

Huyện Đô Lương 

Quang hợp với sự sống trên Trái Đất Sinh học  2b60525ea9ae5eb9c8e10094159bf1cb 

30.  
Trần Thị Quỳnh Liên 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

THCS Nghĩa Đức – 

Huyện Nghĩa Đàn 

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 

(Sinh học 6) 

Sinh học  2df14be9fc177909773abd97936f44cd 

31.  
Phạm Thị Thu Hằng THCS Bạch Liêu – Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên Sinh học  6aa6091937482ea4f2321a70101445c6 
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Huyện Yên Thành cho học sinh trường THCS Bạch Liêu 

32.  
Trần Thị Hoài Thanh THCS Cửa Nam – Tp 

Vinh 

Phần âm nhạc thường thức Nhạc sĩ 

Hoàng Vân và bài hát “ Hò kéo pháo” 

Âm nhạc  

3ffaa0a4807157c839862a0947c1a0e8 

 

33.  
Hồ Thị Ngọc Ánh THCS Nghi Đức – Tp 

Vinh 

Tích hợp chủ đề giáo dục bảo vệ di sản 

văn hóa thông qua kiến thức các môn: 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Mĩ 

thuật, GDCD vào giảng dạy Âm nhạc 6 

Âm nhạc 564be6b3b7136e2438a1d8985975bd72 

 

 

34.  
Nguyễn Thị Thu Hà THCS Văn Yên, Đô 

Lương  

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

môn Toán 8 

Toán  

c5b3b8c545a13757c6ce9b294c02944d  

 

35.  
Trần Thị Hà THCS Lí Nhật Quang – 

Huyện Đô Lương 

Không khí – Sự cháy Hóa học,  155bc16254d728b5218e10e81b6730cd 

36.  
Nguyễn Thị Kim Thoan 

Lê Thị Toàn 

THPT Nguyễn Duy 

Trinh 

Protein – Cơ sở của sự sống Sinh học, 

 

52b7e48a7a6b01087ed2cb275f2b1aa6 

37.  
Trần Công Hợp THCS Châu Quang – 

Huyện Quỳ Hợp 

Dạy học theo chủ đề tích hợp Sinh học và 

các môn Hóa học, Vật lí, Địa lí, Tự nhiên 

và xã hội thông qua bài “Nước” 

Sinh học,  636949b36ea25f9867c9a6c7fd9de0ee 

38.  
Nguyễn Đình Tường THCS Thanh Liên – 

Huyện Thanh Chương 

Tích hợp kiến thức các môn: Vật lí, Hóa 

học, Sinh học, Toán học, Giáo dục công 

dân vào giảng dạy bài 44: Rượu Êtilic 

Hóa học 81992088b5548897ec96eba6073fc1e1 

39.  
Trần Thị Thanh 

Bùi Thị Thanh Thủy 

THPT Tân Kỳ Vận dụng các kiến thức liên môn để dạy 

bài Tinh bột ( Bài 6. Mục II – SGK Hóa 

học 12) cho học sinh lớp 12 trường 

THPT Tân Kỳ 

Hóa học,  bf7f50e4b2be2a1c3cee44a52fc43575 

40.  
Nguyễn Thị Oanh 

Trần Thị Thanh Huyền 

THCS Nguyễn Trãi – 

Huyện Tân Kỳ 

Chương trình ngoại khóa môn GDCD – 

Lớp 9: Tìm hiểu di tích lịch sử quốc gia 

Km số 0 – Nơi khởi đầu con đường Hồ 

Chí Minh huyền thoại 

GDCD,  f2e67cbd10af2b8ebc14d62e6cfa8af9 
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41.  
Nguyễn Thị Lài THCS Hưng Đồng – 

Huyện Nghi Lộc 

Vận dụng kiến thức các môn Ngữ văn, 

Địa lí, Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc và 

Bảo vệ môi trường vào giảng dạy bài 

“Bảo vệ hòa bình” 

 

GDCD 

 

f595921e79392855b498d91e4187f379 

42.  
Lô Văn Vinh THCS Châu Cường – 

Huyện Quỳ Hợp 

Tích hợp kiến thức môn GDCD, Địa lí 

trong dạy học bài: Bảo vệ môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên” ( GDCD 7) 

GDCD 346a24d7a4f6dd776ff3296551f63787 

43.  
Nguyễn Trọng Thông 

Nguyễn Quốc Tảng 

THCS Tân Xuân – 

Huyện Tân Kỳ 

Bài 16 - Sự nổi Vật lý 2307f38145cc86b70c73e0e60eeda8a2 

 

 

44.  
Nguyễn Chí Phương THCS Nghĩa Mai – 

Huyện Nghĩa Đàn 

Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Vật lí, 

Toán, Địa lí, Sinh học, Công nghệ, 

GDCD qua bài: “Sử dụng an toàn và tiết 

kiệm điện” ( Tiết 19 Vật lí 9) 

Vật lí   

c84fb89e386816d0b7b258c3519ded35 

45.  
Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Thị Cẩn 

THCS Nghĩa Đồng – 

Huyện Tân Kỳ 

Tích hợp các tác dụng của dòng điện 

trong chương trình THCS 

Vật lí 551a5e74e8693f7bd4c0e995768ce511 

46.  
Nguyễn Thị Loan THCS Vinh Tân – Vinh Hoạt động ngoại khóa: Chủ đề “ Điện 

năng và cuộc sống” 

Vật lí f8fb7b5ae745951f014a9173ac141a80 

47.  
Chu Thị Tuyết THPT Nguyễn Duy 

Trinh – Nghi Lộc 

Dòng điện trong kim loại - Ứng dụng 

trong đời sống và Khoa học  kỹ thuật 

Vật lý 046195f28aee91395e34f36231c7615a 

48.  
Nguyễn Văn Mạnh 

Nguyễn Cảnh Triều 

THCS Thuận Trung – Đô 

Lương 

Tích hợp kiến thức các môn Toán, Lý, 

Hóa, Địa, Sinh và giảng dạy bài: Luyện 

tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương 

trình – Môn Toán 9 

Toán  

4eafa6b52cebece3884855cabbde3615 

49.  
Ngô Thị Hiền THCS Phan Đăng Lưu – 

Yên Thành 

Luyện tập về giải bài toán bằng cách lập 

hệ phương trình – Toán 9 

Toán dd3175c30d733be2d0e9c84c33085786 

50.  
Trần Thị Minh THCS Thị Trấn – Thanh 

Chương 

Luyện tập:Một số bài toán áp dụng tính 

chất dãy số bằng nhau. 

Toán f9de96dcd0f14118222681afd5f79643 
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51.  
Đậu Thị Thu Ngân 

Pham Thị Bích Hồng 

THCS Hải Hòa – Cửa Lò Tích hợp kiến thức các môn Toán, Lí, 

Hóa, Địa, Sử, Tin và giảng dạy bài làm 

quen với số nguyên âm 

Toán 1265f1a7d74298f58e13cdefbad00bf4 

52.  
Nguyễn Thị Kim Nhung 

Nguyễn Minh Hà 

THPT Đô Lương 2 Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An Địa lý 4716f0156496625062e34adaa81d95ef 

53.  
Nguyễn Đình Thắng THCS Nghi Yên – Nghi 

Lộc 

Tổ quốc nhìn từ biển Địa lý 442c57e8567442ee91f8e059c0fbbc4d 

54.  
Lê Đăng Việt 

Nguyễn An Thương 

THPT Nguyễn Trường 

Tộ - Vinh 

Di tích  lịch sử văn hóa Nghệ An và vấn 

đề bảo tồn phát huy giá trị khai thác phát 

triển du lịch 

Địa lý  

fa5281b8d40f30b414e2655e7b30464f 

55.  
Cao Thị Loan 

Phan Thị Hiền 

PTDT BT THCS Châu 

Lý – Qùy  Hợp 

Địa lý huyện Quỳ Hợp Địa lý 7033e2053d9472a7be8514d68e3177d5 

56.  
Phạm Thị Hương 

Cao Anh Dũng 

THCS Cao Xuân Huy – 

Diễn Châu 

Chương trình địa lí địa phương huyện 

Diễn Châu 

Địa lý 4ab098f2d91ffbc944079b2127ec9af2 

57.  
Lê Thị Phương 

Phạm Thị Phương 

THCS Tân An – Tân Kỳ Nước – Môi trường, cuộc sống Địa lý e4722c1614492452b54f36fe4e27a997 

58.  
Nguyễn Trọng Diệu 

Ngô Thị Quỳnh Mai 

THCS Nghĩa Đồng – Tân 

Kỳ 

Biển đảo trong trái tim em Địa lý 14326ac9e27abaf1b21dfaa8cdcb6dcc 

59.  
Đặng Phương Loan THCS Nghi Tân – Cửa 

Lò 

Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo Địa lý 5e2e13785c8ad33e1877623bf4267af8 

60.  
Dương Văn Thắng THCS Lý Nhật Quang – 

Đô Lương 

Ngành nông nghiệp Việt Nam ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Địa lý a9dfddfcb21798fb6b945f4093f5329b 

61.  
Nguyễn Thị Phương Thúy 

Phạm Thị Hồng Thắm 

THPT Hà Huy Tập - 

Vinh 

Đông nam Á đa dạng và thống nhất Địa lý 816843fe46c5ffe4e71935f21971b351 

62.  
Đặng Thị Hiền 

Lê Thị Thúy Hồng 

THPT Nghi Lộc 3 Dân số Sinh học 8d8d211047d03c05a862311952c32ab6 
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63.  
Phan Đức Sơn THPT Chuyên Phan Bội 

Châu - Vinh 

Thực địa Địa lý Địa lý 8edaa742eeb162e1af12265893fbb57a 

64.  
Nguyễn Duy Trí THPT Đô Lương  Sử dụng kiến thức liên môn Địa Lý, Lịch 

Sử, GDCD để dạy học chủ đề Tìm hiểu 

mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ 

và EU 

Địa lý 6432d194d22c46696e49ba4b7a90e370 

65.  
Trần Thị Duyên 

Lê Thị Long An 

THCS Giai Xuân – Tân 

Kỳ 

Bảo vệ di sản văn hóa Lịch Sử 8c7705915fe52b320b32eb529e23b996 

66.  
Vũ Thị Song Hà THCS Nghi Thu – Cửa 

Lò 

Dạy học tích hợp liên môn Sử, Văn , Địa, 

Âm để dạy bài 27, Cuộc kháng chiến toàn 

quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết 

thúc 1953-1954 – SGK Lịch Sử 9 

Lịch Sử  

3b381ee35bbf08d507c6a3da04fbffee 

67.  
Hà Thị Thanh Nhàn 

Phan Thị Thu Hiền 

THCS Kỳ Sơn  - Tân Kỳ Em yêu biển đảo Việt Nam Lịch Sử 7ff41f770c6a84c4050aa647f002d403 

68.  
Nguyễn Thị Hường THCS Nghi Liên - Vinh Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân 

Văn Lang 

Lịch sử e5b45755544e9e049c42f56bcae4b07e 

69.  
Nguyễn Thị Nhuần THCS Nguyễn Trãi – 

Tân Kỳ 

Nét đặc trưng của con người – văn hóa và 

lịch sử Nghệ An 

Lịch sử 4709a7d0a3f736d5e1cf9be16c824b1e 

70.  
Ngô Thị Lý 

Nguyễn Thị Thanh Dịu 

THCS Nghĩa Đồng -  

Tân Kỳ 

Các quốc gia cổ đại Lịch sử d6c4a4916bc75a4c56e8985b9af09de8 

71.  
Hồ Thị Bích Hải 

Nguyễn Thị Hải 

THCS Phúc Sơn – Anh 

Sơn 

Vận dụng dạy học tích hợp để giáo dục 

và phát huy các giá trị truyền thống qua 

lịch sử địa phương.  

Lịch sử 6fd62bc7835f7ac236f71eaedb22e994 

72.  
Đặng Thị Kim Hoa 

Lê Thị Mậu Thanh 

THPT Lê Viết Thuật – 

Vinh 

Truyền thống yêu nước của  dân tộc Việt 

Nam thời phong kiến 

Lịch sử 5511173034bc2b19ab9a97602c325fe9 

73.  
Hồ Thị Thanh THCS Lý Nhật Quang – 

Đô Lương 

Vai trò của sông Bạch Đằng trong cuộc 

kháng chiến chống quân xâm lược 

Nguyên Mông lần thứ 3 – Lịch sử 7 

Lịch sử 10762ef6c438de9bad1d5195e60841bd 
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74.  
Nguyễn Thị Hằng 

Bùi Khắc Cường 

THCS Nghi Lâm – Nghi 

Lộc 

Tích hợp liên môn: Văn hóa thời Trần Lịch sử 23fb510b17b02d1b6442c1175641f2dd 

75.  
Văn Thị Thu Hiền 

Nguyễn Ngọc Thanh 

PTDTBT TH&THCS 

Tân Hợp – Tân Kỳ 

Học toán THCS với toolkit math - Tin 

học 7 

Toán dd1d7d9a21e5d963b0ff87c28b61c587 

76.  
Nguyễn Thị Nga Hoàng THCS Nghi Thái – Nghi 

Lộc 

Our tet Holiday Tiếng Anh 3914e0e305e65f0d0d948f11d8730e92 

77.  
Võ Thị Vân THCS Diễn Phú – Diễn 

Châu 

Dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức 

liên môn qua bài  Unit6: The 

environment – Grade 9 

Tiếng Anh eec6f9ad303fb78e61df7cb2180441f 

78.  
Nguyễn Thị Thu Hương THCS Nghi Thủy – Cửa 

lò 

Luyện tập một bài toán về tỉ lệ thuận Toán 5bc8baaff69a072d36032297d0701ec3 

79.  
Ngô Thị Lan Phương 

Lê Minh Nhã 

THPT Nguyễn Duy 

Trinh – Nghi Lộc 

Tích hợp kiến thức liên môn Toán, Lí, 

Hóa để giảng dạy bài Điện phân và điều 

chế kim loại -  Hóa học 12 

Hóa 9fbc0221927031e9d316736594740dc8 

80.  
Thái Thị Thanh Hòa 

Lương Thị Mai Thủy 

THPT Nguyễn Trường 

Tộ - Vinh 

An toàn tiết kiệm điện và bài toán cực trị Vật lý dc69bd73f50290906f25f4ea4000961c 

 

           Người tổng hợp               TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO 

                                                                                                                                                  

 

                    (đã ký) 

 

 

         Nguyễn Viết Bình                        Nguyễn Hoàng 

 


